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CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

(Ban hành kèm theo Quyết định số 146/QĐ-TCĐL ngày 08  tháng 8  năm 2017   của Hiệu trưởng trường Trung cấp Đắk Lắk)
Tên nghề

: Công nghệ kỹ thuật phần cứng máy tính
Mã nghề

: 5480105
Trình độ đào tạo
: Trung cấp
Hình thức đào tạo
: Chính qui

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THCS hoặc tương đương trở lên;
Thời gian đào tạo
: 1,5 năm
1. Mục tiêu đào tạo
1.1. Mục tiêu chung 

Đào tạo trình độ Trung cấp Công nghệ kỹ thuật phần cứng máy tính:

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, ý thức cộng đồng, tác phong công nghiệp và sức khỏe, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;

- Có khả năng tự học, tự nghiên cứu;

- Có khả năng làm việc nhóm;

- Trên cơ sở kiến thức được trang bị, người học từng bước hoàn thiện khả năng tự bồi dưỡng hoặc tiếp tục học ở trình độ cao hơn.

1.2. Mục tiêu cụ thể

* Về kiến thức:

- Có kiến thức khoa học đại cương, kiến thức cơ sở ngành (Điện tử cơ bản, Kỹ thuật đo lường, Kỹ thuật điện tử, …) để tiếp thu kiến thức chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật phần cứng;

- Có kiến thức về chuyên ngành phù hợp với yêu cầu của thị trường lao động trong lĩnh vực Công nghệ phần cứng (Cấu trúc máy tính, Lắp ráp và cài đặt máy tính, Mạng máy tính, Kỹ thuật số, Chẩn đoán và khắc phục sự cố máy tính, Kỹ thuật sửa chữa phần cứng máy tính, …).

* Về kỹ năng:


- Kỹ năng cứng:


Có kỹ năng thực hành để thực hiện các nhiệm vụ sau:

+ Nắm bắt được các tiến bộ khoa học - kỹ thuật, có khả năng nghiên cứu và thiết kế các bộ phận thiết bị chức năng của máy tính hoặc tham gia thiết kế các hệ thống máy tính, bao gồm cả phần cứng lẫn phần mềm nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực của xã hội.

+ Thiết kế, xây dựng, cài đặt và bảo trì cả phần cứng và phần mềm (tập trung vào các phần mềm cho các thiết bị điện tử số) của các hệ thống điện tử số bao gồm các hệ thống truyền thông, máy tính và các hệ thống thiết bị dựa trên máy tính.

+ Khả năng vận hành, bảo trì và sửa chữa hỏng hóc phần cứng những thiết bị ngành.

- Kỹ năng mềm:


+  Có khả năng tổ chức nơi làm việc khoa học, đảm bảo vệ sinh công nghiệp, vệ sinh môi trường, an toàn lao động và làm việc nhóm.

+  Có kỹ năng giao tiếp, làm việc theo nhóm.

+  Đạt trình độ tiếng Anh theo chuẩn đầu ra của Trường 

* Về thái độ:

- Luôn có ý thức học tập, rèn luyện và trau dồi kiến thức để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng với thay đổi yêu cầu công việc.

- Có lòng yêu nghề, có ý thức cộng đồng và tác phong làm việc của một công dân sống và làm việc trong xã hội công nghiệp.

- Có phẩm chất đạo đức trong công việc, tự tin, năng động, có kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng hòa nhập, hợp tác và làm việc theo nhóm, khả năng thích ứng trong môi trường hội nhập quốc tế.

1.3. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp:

- Các doanh nghiệp, các công ty thiết kế, lắp ráp phần cứng, công ty kinh doanh linh kiện phần cứng, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng thiết bị phần cứng máy tính.

- Cán bộ sửa chữa phần cứng máy tính và các thiết bị ngoại vi ở các trung tâm, trường cao đẳng, cơ quan đơn vị nhà nước;

- Các chuyên viên phần cứng tại các công ty ngành điện tử - máy tính.

* Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường:

- Có khả năng tự học, tự nghiên cứu. 

- Tiếp tục học tập ở bậc cao hơn (liên thông lên Cao đẳng).

2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học:                    

- Số lượng môn học, mô đun: 22
- Số lượng kiến thức toàn khóa học: 1.455 giờ / 60 tín chỉ

- Khối lượng các môn học chung/đại cương: 210 giờ

- Khối lượng các môn học chuyên môn: 1.245 giờ

- Khối lượng lý thuyết: 405 giờ; Thực hành, thực tập: 1.050 giờ (TH 645 giờ, TTSX 405 giờ).
3. Nội dung chương trình: 
	Mã
	Tên môn học, mô đun
	Số tín chỉ
	Thời gian học tập (giờ)
	Hình thức thi

	MH,
	
	
	Tổng
	Trong đó
	

	MĐ
	
	
	số
	Lý thuyết
	Thực hành /bài tập /thảo luận
	Thi/ Kiểm
	

	
	
	
	
	
	
	tra
	

	I
	Các môn học chung
	11
	210
	93
	107
	10
	

	MH01
	Chính trị
	2
	30
	22
	7
	1
	Viết

	MH02
	Pháp luật
	1
	15
	10
	4
	1
	Viết

	MH03
	Giáo dục thể chất
	1
	30
	3
	26
	1
	Thực hành

	MH04
	Giáo dục quốc phòng - An ninh
	2
	45
	15
	26
	4
	Thực hành

	MH05
	Tin học (HĐH, Internet, Word)
	2
	30
	13
	16
	1
	Thực hành

	MH06
	Anh văn
	3
	60
	30
	28
	2
	Trắc nghiệm + Viết

	II
	Các môn học, mô đun chuyên môn
	49
	1245
	295
	911
	39
	

	II.1
	Các môn học, mô đun cơ sở
	10
	210
	73
	128
	9
	

	MĐ07
	Tin học văn phòng (Excel, Powerpoint)
	2
	45
	15
	28
	2
	Thực hành

	MĐ08
	Kỹ thuật đo lường 
	2
	45
	15
	28
	2
	Thực hành

	MĐ09
	Điện tử cơ bản
	3
	60
	28
	30
	2
	Thực hành

	MH10
	Lập trình cơ bản
	3
	60
	15
	42
	3
	Thực hành

	II.2
	Các môn học, mô đun chuyên môn
	39
	1035
	232
	773
	30
	

	MH11
	Anh văn chuyên ngành
	3
	60
	30
	28
	2
	Viết

	MH12
	Cấu trúc máy tính
	2
	45
	15
	28
	2
	Viết

	MH13
	Mạng máy tính 
	2
	45
	15
	28
	2
	Trắc nghiệm

	MĐ14
	Quản trị mạng
	3
	60
	15
	42
	3
	Thực hành

	MĐ15
	Kỹ thuật xung-số
	3
	60
	15
	42
	3
	Thực hành

	MH16
	Kỹ thuật truyền số liệu
	3
	45
	42
	 
	3
	Trắc nghiệm

	MĐ17
	Lắp ráp và cài đặt máy tính
	2
	45
	15
	27
	3
	Thực hành

	MĐ18
	Chẩn đoán và khắc phục sự cố máy tính
	2
	45
	15
	28
	2
	Thực hành

	MĐ19
	Kỹ thuật sửa chữa phần cứng máy tính
	5
	120
	30
	86
	4
	Thực hành

	MĐ20
	Sửa chữa máy in và thiết bị ngoại vi
	3
	60
	15
	42
	3
	Thực hành

	MĐ21
	Laptop
	2
	45
	15
	27
	3
	Thực hành

	MĐ22
	Thực tập sản xuất 
	9
	405
	 
	405
	 
	Báo cáo

	Tổng cộng:
	60
	1455
	388
	1018
	49
	


4. Hướng dẫn sử dụng chương trình

4.1. Các môn học chung bắt buộc:

Do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với các Bộ/ngành tổ chức xây dựng và ban hành để áp dụng thực hiện.

4.2. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa:

- Học tập quy chế đào tạo và giới thiệu nghề nghiệp cho sinh viên khi mới nhập trường;

- Tổ chức tham quan, thực nghiệm tại các cơ sở sản xuất;

- Thời gian và nội dung hoạt động giáo dục ngoại khóa được bố trí ngoài thời gian đào tạo chính khoá như sau:

	TT
	Nội dung
	Thời gian

	1
	Thể dục, thề thao
	Nhân dịp các ngày lễ lớn, ngày hội của học sinh sinh viên, ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

	2
	Văn hóa, văn nghệ: Tham gia trên các phương tiện thông tin đại chúng
	

	3
	Hoạt động thư viện: Ngoài giờ học, học sinh có thể đến thư viện đọc sách và tham khảo tài liệu
	Tất cả các ngày làm việc trong tuần

	4
	Vui chơi, giải trí và các hoạt động đoàn thể
	Đoàn thanh niên tổ chức các buổi giao lưu, các buổi sinh hoạt vào các ngày buổi thứ bảy, chủ nhật

	5
	Đi thực tế
	Theo thời gian bố trí của giáo viên và theo yêu cầu của môn học, mô đun


4.3. Hướng dẫn tổ chức thi kết thúc môn học, mô đun

Cuối mỗi học kỳ, Trường tổ chức một kỳ thi chính và một kỳ thi phụ để thi kết thúc môn học/mô đun; kỳ thi phụ tổ chức cho sinh viên chưa dự thi kết thúc môn học/mô đun hoặc có môn học/mô đun có điểm chưa đạt yêu cầu ở kỳ thi chính. Ngoài ra cũng có thể tổ chức thi kết thúc môn học, mô đun vào thời điểm khác thuận lợi cho sinh viên đủ điều kiện dự thi.
- Hình thức thi kết thúc môn học, mô đun: viết, vấn đáp, trắc nghiệm, thực hành, bài tập lớn, tiểu luận, bảo vệ kết quả thực tập theo chuyên đề hoặc kết hợp giữa các hình thức trên.
- Thời gian làm bài thi kết thúc môn học, mô đun:  

+ Bài thi viết: từ 60 - 120 phút

+ Bài thi trắc nghiệm: 60 phút

+ Bài thi vấn đáp: 5 phút/sinh viên (chuẩn bị 2 phút, trả lời 3 phút)

+ Bài thi thực hành: không quá 8 giờ

4.4. Hướng dẫn thi tốt nghiệp và xét công nhận tốt nghiệp

* Đối với đào tạo theo niên chế:

+ Sinh viên phải học hết CTĐT và có đủ điều kiện thì sẽ được dự thi tốt nghiệp.

+ Nội dung thi tốt nghiệp bao gồm: môn Chính trị, môn Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp, Thực hành nghề nghiệp.

	TT
	Nội dung
	Hình thức
	Thời gian

	1
	Chính trị
	Viết
	90-120 phút

	2
	Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp
	Trắc nghiệm
	60 phút

	3
	Thực hành nghề nghiệp 
	Thực hành
	150 phút


+ Hiệu trưởng căn cứ vào kết quả thi tốt nghiệp và các qui định liên quan để xét công nhận tốt nghiệp, cấp bằng trung cấp theo đúng qui định.

* Đối với đào tạo theo phương thức tích lũy mô đun hoặc tích lũy tín chỉ:

+ Sinh viên phải học hết CTĐT và phải tích lũy đủ số mô đun hoặc tín chỉ theo qui định trong CTĐT.

+ Hiệu trưởng căn cứ vào kết quả tích lũy của sinh viên để quyết định công nhận tốt nghiệp ngay cho sinh viên theo đúng qui định.

                  





HIỆU TRƯỞNG

1

